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MỞ  ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

Như một quy luật nhất thành bất biến, các thi hào dân tộc bao giờ cũng 

chịu ảnh hưởng và tiếp thu mạch nguồn ngôn ngữ dân gian. Dante – niềm tự 

hào của nền thi ca Ý thế kỷ XIII đã coi ngôn ngữ dân gian Ý “đóng vai trò trụ 

cột”; Lomonosov – thi hào vĩ đại nước Nga thế kỷ XIX xem ngôn ngữ dân gian 

là nguồn ngữ liệu vô giá. Những tuyệt phẩm thơ Nôm của nhà văn hóa Đại Việt 

– Nguyễn Trãi và thi hào dân tộc Nguyễn Du cũng đều khởi nguyên từ ngôn 

ngữ dân gian.  

Xuất phát từ đặc trưng giàu âm thanh, tiết tấu của tiếng Việt, từ trước 

đến nay người Việt Nam rất ưa lối nói vần vè, cân đối trong cách diễn đạt. Từ 

giao tiếp thông thường đến sáng tác văn chương, người Việt đều có thói quen, 

sở thích nói vần vè, cân đối, nhịp nhàng. Nhã thú diễn đạt đăng đối, vần điệu 

của người Việt có lẽ bắt nguồn từ ưu thế đặc trưng của tiếng Việt – loại hình 

ngôn ngữ đơn lập, biểu âm cùng hệ thống thanh điệu phong phú. Nhiều nhà thơ 

đã vận dụng và phát huy thói quen, sở thích trong lối diễn đạt của dân tộc trong 

sáng tác bằng tiếng Việt. Có lẽ, trong suốt hành trình 10 thế kỷ của văn học 

trung đại Việt Nam, Nguyễn Trãi và Nguyễn Du là hai thi sĩ chú tâm vận dụng 

nhiều hơn cả đặc điểm diễn đạt nói trên. Có thể nhận thấy, từ cách diễn đạt bằng 

cụm từ cân đối vốn tồn tại trong lối diễn đạt dân gian, thi hào Nguyễn Trãi và 

Nguyễn Du đã sáng tạo rất nhiều những cụm từ cân đối và cả những biến thể 

của nó. Với khả năng thi công tài tình, Nguyễn Trãi và Nguyễn Du đã tạo nên 

vẻ đẹp hài hòa của ngôn ngữ bác học với ngôn ngữ bình dân, gần gũi với lối 

diễn đạt của người bình dân. Đồng thời, với  làm giàu đẹp lên rất nhiều ngôn 

ngữ dân gian, nâng ngôn ngữ giao tiếp đời sống hàng ngày thành ngôn ngữ văn 

học. Đó là cách tốt nhất tự nhiên nhất và hiệu quả để góp phần đưa tiếng Việt 

trở thành ngôn ngữ thống nhất của quốc gia. 
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Cho đến thời điểm hiện tại, mặc dù đã có nhiều nhà nghiên cứu phê bình 

đánh giá, nhận định, nghiên cứu về thơ Nôm Nguyễn Trãi và Truyện Kiều của 

Nguyễn Du, tuy nhiên chưa có công trình nghiên cứu nào tập trung nghiên cứu 

về kế thừa, sáng tạo cụm từ cân đối trong sáng tác dân gian đến văn học thành 

văn (khảo sát qua thơ Nôm Nguyễn Trãi và Truyện Kiều Nguyễn Du). Chúng 

tôi cho rằng việc nghiên cứu Quốc âm thi tập và Truyện Kiều bằng việc đi sâu 

khám phá cụm từ cân đối sẽ là hướng tiếp cận phù hợp và đáng tin cậy cho việc 

đánh giá khách quan về những đóng góp của hai đại thi hào về nền thơ dân tộc 

viết bằng tiếng Việt, về sự phát triển của ngôn ngữ, văn hóa Việt Nam. Đó là lí 

do, chúng tôi lựa chọn đề tài “Cụm từ cân đối từ văn học dân gian đến văn học 

thành văn (Khảo sát qua thơ Nôm Nguyễn Trãi và Truyện Kiều Nguyễn Du)”. 

2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu  

2.1. Những công trình đánh giá chung về Nguyễn Trãi và thơ Nôm Nguyễn Trãi 

Với tập thơ vĩ đại Quốc âm thi tập gồm 254 bài, Nguyễn Trãi được xem 

là nhà thơ lớn đầu tiên viết thơ chữ Nôm, đồng thời cũng là người sáng tác thơ 

Nôm đoản thiên có số lượng nhiều bậc nhất trong nền thơ cổ điển dân tộc. Đây 

cũng là lí do khiến các thi nhân và giới nghiên cứu cùng quan tâm viết bình 

giảng, bình thơ, cảm thụ thơ Nôm Nguyễn Trãi chi tiết với từng đề tài, từng bài 

thơ, thậm chí từng câu chữ. Ở phương diện ngôn ngữ dân gian trong thơ Nôm 

Nguyễn Trãi cũng đã được khá nhiều người nghiên cứu, nhưng cũng chỉ dừng 

lại ở một khía cạnh hay phương diện nhất định nào đó, do vậy chưa những bài 

nghiên cứu về vấn đề cụm từ cân đối.  

 Nghiên cứu về thơ văn Nguyễn Trãi trong đó có nhiều bài viết đề cập 

đến ảnh hưởng của ngôn ngữ dân gian trong thơ Quốc âm thi tập của những tác 

giả lớn như: Hoàng Trung Thông, Nguyễn Huệ Chi, Phạm Văn Đồng, Nguyễn 

Văn Hoàn, Đặng Thai Mai, Bùi Văn Nguyên… mỗi nhà nghiên cứu có cách 

tiếp cận và nhận định riêng nhưng điểm chung là vẫn khẳng định sự kế thừa có 
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phần sáng tạo của Ức Trai khi sử dụng những từ ngữ bình dân, thành ngữ, tục 

ngữ vào sáng tác của mình. Phần lớn các câu ca dao tục ngữ mà ông dùng không 

giữ nguyên trạng thái vốn có, mà được nhào nhuyễn lại, được biến hóa một 

cách tài tình để hình thành kết cấu nghệ thuật sinh động. 

 Bên cạnh đó tác giả Nguyễn Thiên Thụ cũng đã đề cập đến sự phong phú 

về thành ngữ và tục ngữ trong Quốc âm thi tập, bài viết“Ảnh hưởng  và địa vị 

của Nguyễn Trãi trong văn học Việt Nam” phần nào chứng tỏ Nguyễn Trãi đã 

sử dụng tài nguyên phong phú của nền văn chương Việt Nam, đó là ca dao, tục 

ngữ.  

 Song song đó Nguyễn Trãi và cuộc đời cũng đã được các nhà nghiên cứu 

phê bình khai thác trên bình diện tác giả, tác phẩm hay nội dung, nghệ thuật.Đó 

là nguồn tư liệu quý giá và thuận lợi cho người viết thực hiện khóa luận này. 

Những sách báo tuy viết về về Nguyễn Trãi rất nhiều nhưng chỉ đi sâu nghiên 

cứu một cách khái quát chung. Vì vậy, trong bài viết này chúng tôi tìm hiểu 

cụm từ cân đối từ văn học dan gian đến thơ Nôm Nguyễn Trãi sẽ đi sâu vào 

cách sử dụng, lựa chọn và sáng tạo cụm từ cân đối trong thơ Nôm. 

2.2. Những công trình đánh giá chung về Nguyễn Du và Truyện Kiều 

 Truyện Kiềumột kiệt tác nghệ thuật của nền văn học nước nhà. Truyện 

Kiều được nhân dân ta đón nhận một cách say mê, nhiều lúc đã trở thành vẫn 

đề xã hội, tiêu biểu. Không chỉ được đón nhận ở tầng lớp thị dân, Truyện Kiều 

còn được tầng lớp trên say mê đọc, luận. 

 Ngày nay các nhà nghiên cứu trên thế giới vẫn đánh giá rất  caoTruyện 

Kiều. Dịch giả người Pháp Rơ-Ne-Crir-Sắc khi dịch Truyện Kiều đã viết bài 

viết dài 96 trang, trong đó có đoạn: “Kiệt tác của Nguyễn Du có thể so sánh 

một cách xứng đáng với kiệt tác của bất kì quốc gia nào, thời đại nào” Ông so 

sánh với văn học Pháp:“Trong tất cả các nền văn chương Pháp không một tác 



4 
 

phẩm nào được phổ thông, được toàn dân sung kính và yêu chuộng bằng quyển 

truyện này ở Việt Nam”. 

 Sở dĩ như thế là vì ngoài nội dung sâu sắc phong phú, Truyện Kiều còn là 

một tác phẩm chứa đựng tinh hoa của ngôn ngữ dân tộc. Ở Truyện Kiều ngôn 

ngữ bác học và ngôn ngữ bình dân đã kết hợp với nhau bổ sung cho nhau, phát 

huy cao độ những mặt tích cực của nó. Thông qua Truyện Kiều  người đọc phần 

nào thấy được tư tưởng nhân đạo sâu sắc cùng với tài năng bạc thầy của Nguyễn 

Du trong việc sử dụng ngôn ngữ. Hệ thống từ ngữ được tác giả sử dụng rất tự 

nhiên, dung dị, mang đậm hơi thở của cuộc sống.Trong đó các thành ngữ được 

Nguyễn Du sử dụng rất hiệu quả. Thành ngữ là một đơn vị ngôn ngữ mang tính 

dân tộc sâu sắc. Nó thường xuyên có mặt trong lời ăn tiếng nói hằng ngày của 

mỗi người dân trong cuộc sống. Bất kì ở nới đâu, trong hoàn cảnh nào thì thành 

ngữ cũng có thể xuất hiện. Thành ngữ là một tài sản quý báu, nói cách khác thành 

ngữ được sáng tạo trong qua trình sinh hoạt quần chúng. Tất cả các đặc điểm 

trên làm cho thành ngữ là một đối tượng hấp dẫn đối với giới nghiên cứu và trong 

Truyện Kiều không là một ngoại lệ. Nghiên cứu thành ngữ trong tiếng Việt nói 

chung có thể nói đến công trình nghiên cứu vềTục ngữ ca dao của Phạm Quỳnh 

được công bố vào năm 1921. Tuy nhiên những năm 60 của thế kỉ XX, việc 

nghiên cứu thành ngữ mới có cơ sở khoa học nghiêm túc. Cái mốc quan trọng 

trong việc nghiên cứu thành ngữ học Việt Nam xuất hiện bản từ điển Thành ngữ 

tiếng Việt1976 của Nguyễn Lực và Lương Văn Đang. Công trình này tuy còn 

chưa bao quát được hết tất cả các thành ngữ trong tiếng Việt nhưng nó đã cung 

cấp cho các nhà ngôn ngữ học và những sai quan tâm đến vấn đế này một tài liệu 

to lớn. Năm 1989, Nguyễn Lân xuất bản cuốn Từ điển tục ngữ và thành ngữ Việt 

Nam Gần đây nhất là cuốn Phân biệt thành ngữ và tục ngữ bằng mô hình cấu 

trúc của Triều Nguyên. Như vậy cho đến nay thành ngữ vẫn đang được tiếp cận, 

khám phá theo nhiều khía cạnh khác nhau nhằm làm sáng rõ những giá trị phong 

phú của đơn vị từ này. Rất nhiều bài nghiên cứu vấn đề này trong các sáng tác 


